
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp tỉnh Khánh Hòa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính;  Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

quốc gia;  

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa tại Tờ trình số 1214/TTr-KKTKCN ngày 22/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính không 

phụ thuộc địa giới hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được ban hành 

kèm theo Quyết định này. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:        /QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2025 
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Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thi hành); 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);  

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KT, PVHCC; 

- Trung tâm Công báo và Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NL. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Toàn 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính,  

Mã số TTHC  
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 Công bố dự án đầu tư 

kinh doanh (gồm dự án 

đầu tư có sử dụng đất) đối 

với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư do nhà đầu 

tư đề xuất 

Mã số TTHC: 2.002603 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 01 mục II danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

Trong thời hạn 25 ngày, cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ xem xét sự phù hợp của hồ 

sơ đề xuất dự án. 

Cơ quan có thẩm quyền tạo 

lập, phân quyền tài khoản 

nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị 

trực thuộc, cơ quan chuyên 

môn để đăng tải thông tin dự 

án đầu tư có sử dụng đất trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia trong thời hạn chậm nhất 

là 05 ngày làm việc kể từ 

ngày phê duyệt thông tin dự 

án. 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

ngày 23/6/2023; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy 

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật 

Đấu thầu; 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án thuộc trường 

hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy 

định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực; 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP 

ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có 

sử dụng đất; 

- Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 

06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 
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định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

- Quyết định số 1404/QĐ-BTC ngày 

18/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh 

vực đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư (PPP); đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

II Lĩnh vực Khu công nghiệp, khu kinh tế 

1 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy 

chứng nhận khu công 

nghiệp sinh thái của 

UBND tỉnh  

Mã số TTHC: 2.002728 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 01 mục IV danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

58 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không - Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế; 

- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 

ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 

dựng khu công nghiệp sinh thái;  

- Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT 

ngày 24/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu 

kinh tế thuộc phạm vi chức năng 
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quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

2 Thủ tục chấm dứt hiệu 

lực và thu hồi Giấy chứng 

nhận khu công nghiệp 

sinh thái của UBND tỉnh  

Mã số TTHC: 2.002731 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 02 mục IV danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

10 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không - Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế; 

- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 

ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 

dựng khu công nghiệp sinh thái;  

- Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT 

ngày 24/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu 

kinh tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

3 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp 

sinh thái của Ban Quản lý 

30 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Không - Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định 

quản lý khu công nghiệp và khu k. tế; 
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Mã số TTHC: 2.002729 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 03 mục IV danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 

ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 

dựng khu công nghiệp sinh thái;  

- Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT 

ngày 24/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu 

kinh tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

4 Thủ tục chấm dứt hiệu 

lực và thu hồi Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp sinh 

thái của Ban Quản lý  

Mã số TTHC: 2.002732 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 04 mục III danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

 

10 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ 

 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không - Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế; 

- Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT 

ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây 

dựng khu công nghiệp sinh thái; 

- Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT 

ngày 24/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành 

trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu 

kinh tế thuộc phạm vi chức năng 
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quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

III Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

1 Kiểm tra công tác nghiệm 

thu hoàn thành công trình 

của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng tại địa 

phương 

Mã số TTHC: 1.009794 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 01 mục IV danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề 

nghị kiểm tra công tác nghiệm 

thu: 

- 30 ngày đối với công trình 

cấp I, cấp đặc biệt; 

- 20 ngày đối với công trình 

còn lại. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật xây dựng về quản 

lý hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực QLNN của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 863/QĐ-BXD ngày 
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19/6/2025 của Bộ Xây dựng công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng công trình xây dựng theo quy 

định về phân quyền, phân cấp thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

2 Cho ý kiến về kết quả 

đánh giá an toàn công 

trình đối với công trình 

xây dựng nằm trên địa 

bàn tỉnh 

Mã số TTHC: 1.009788 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 02 mục IV danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

14 ngày kể từ ngày tiếp nhận 

báo cáo kết quả đánh giá an 

toàn công trình. 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

-Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
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ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực QLNN của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 863/QĐ-BXD ngày 

19/6/2025 của Bộ Xây dựng công bố 

TTHC được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực quản lý chất lượng công 

trình xây dựng theo quy định về phân 

quyền, phân cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định 831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

công bố chuẩn hóa danh mục TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

BQL Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp. 

3 Cho ý kiến kéo dài thời 

hạn sử dụng của công 

trình hết thời hạn sử dụng 

theo thiết kế; nhưng có 

nhu cầu sử dụng tiếp (trừ 

trường hợp nhà ở riêng lẻ) 

Mã số TTHC: 1.009791 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 03 mục IV danh 

mục Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

14 ngày kể từ ngày tiếp nhận 

báo cáo kết quả thực hiện 

công việc của Chủ sở hữu 

hoặc người quản lý, sử dụng 

công trình. 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ về 
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quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật xây dựng về quản 

lý hoạt động xây dựng; 

-Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

- Quyết định số 863/QĐ-BXD ngày 

19/6/2025 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý 

chất lượng công trình xây dựng theo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

IV Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

1 Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây 

dựng điều chỉnh  

Mã số TTHC: 1.013239 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 01 mục V danh 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ: 

- Dự án nhóm B không quá 25 

ngày. 

- Dự án nhóm C không quá 15 

ngày.  

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026 áp 

dụng theo quy 

định tại Thông 

tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; 
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mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

miễn một số 

khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh 

nghiệp, người 

dân. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

2 Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết 

- Không quá 40 ngày đối với -Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

Từ ngày 

01/7/2025 đến 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 
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kế cơ sở/thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ 

sở điều chỉnh 

Mã số TTHC: 1.013234 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 02 mục V danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

 

công trình cấp đặc biệt, I;  

- Không quá 30 ngày đối với 

công trình cấp II và cấp III;  

- Không quá 20 ngày đối với 

công trình còn lại. 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

-Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

ngày 

31/12/2026 áp 

dụng theo quy 

định tại 

Thông tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

miễn một số 

khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh 

nghiệp, người 

dân. 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

- Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hoạt động xây dựng theo 

quy định về phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 



11 

 

 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

 

 

V Lĩnh vực Lao động, tiền lương 

1 Đăng ký nội quy lao động 

của doanh nghiệp 

Mã số TTHC: 2.001955 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

số thứ tự 01 mục IX danh 

mục theo Quyết định số 

831/QĐ-UBND ngày 

25/8/2025) 

07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không  - Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 của 

Quốc hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức 

bộ máy nhà nước; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu 

kinh tế; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 
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ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ; 

- Quyết định số 628/QĐ-BNV ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao 

động, tiền lương thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nội vụ; 

- Quyết định số 831/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp. 

VI Lĩnh vực Hỗ trợ đầu tư 

1 Thủ tục hỗ trợ chi phí 

Mã số TTHC: 1.014316 

(sửa đổi, bổ sung thủ tục 

tại danh mục theo Quyết 

định số 1353/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2025) 

- Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ chi phí của 

doanh nghiệp, Cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm 

thông báo cho doanh nghiệp 

kèm chi tiết lý do yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung hoặc từ chối 

trong trường hợp hồ sơ chưa 

hợp lệ hoặc có nội dung cần 

làm rõ.  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Quầy Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh 

Khánh Hòa); 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không  - Nghị định số 182/2024/NĐ-CP 

ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định về thành lập, quản lý và sử dụng 

Quỹ Hỗ trợ đầu tư; 

- Quyết định số 3083/QĐ-BTC ngày 

04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực 

hỗ trợ đầu tư thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 1353/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố danh mục thủ tục hành 
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- Trong thời hạn 10 ngày, 

doanh nghiệp có trách nhiệm 

sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ gửi hồ sơ lấy ý kiến các 

đơn vị cùng cấp hoặc các đơn 

vị ở cấp khác có liên quan 

(nếu cần thiết).  

- Trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ 

quan được lấy ý kiến có ý 

kiến về nội dung thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của mình, 

gửi Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được ý 

kiến, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

tổng hợp các yêu cầu giải 

trình và gửi cho doanh nghiệp 

trong trường hợp cơ quan 

được lấy ý kiến có yêu cầu 

doanh nghiệp giải trình nội 

dung trong hồ sơ đề nghị.  

- Trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày nhận được yêu cầu từ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, 

doanh nghiệp có trách nhiệm 

giải trình, bổ sung tài liệu có 

liên quan và sửa đổi đề nghị 

hỗ trợ chi phí (nếu có).  

chính mới ban hành lĩnh vực hỗ trợ 

Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp. 
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- Trên cơ sở nhận được toàn 

bộ các hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

chi phí của các doanh nghiệp, 

phản hồi của các cơ quan 

được lấy ý kiến và văn bản 

giải trình của doanh nghiệp 

(nếu có), Cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ lập báo cáo đánh giá đề 

nghị hỗ trợ chi phí của các 

doanh nghiệp trình UBND 

tỉnh báo cáo Cơ quan điều 

hành Quỹ chậm nhất ngày 01 

tháng 10 hằng năm.  

- Chậm nhất ngày 15 tháng 10 

hằng năm, Cơ quan điều hành 

Quỹ tổng hợp và lập báo cáo 

đánh giá đề nghị hỗ trợ chi 

phí của doanh nghiệp do Cơ 

quan điều hành Quỹ tiếp nhận 

và đề nghị hỗ trợ đầu tư của 

UBND tỉnh báo cáo, trình Hội 

đồng quản lý Quỹ.  

- Trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày Cơ quan điều hành 

Quỹ trình hồ sơ, Hội đồng 

quản lý Quỹ tổ chức đánh giá 

và báo cáo Chính phủ xem 

xét, quyết định về tổng mức 

hỗ trợ chi phí cho doanh 

nghiệp.  

- Căn cứ văn bản phê duyệt 

tổng mức hỗ trợ chi phí của 
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Chính phủ, Cơ quan điều 

hành Quỹ có thông báo về 

hạn mức hỗ trợ cho các 

UBND tỉnh có đề xuất hỗ trợ 

chi phí và đồng gửi thông báo 

về hạn mức hỗ trợ tới Kho bạc 

Nhà nước;  

- Trên cơ sở thông báo hạn 

mức hỗ trợ được phê duyệt, 

UBND tỉnh kiểm tra, đối 

chiếu các tài liệu, thực hiện 

các thủ tục theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà 

nước và ban hành văn bản 

quyết định hỗ trợ đầu tư cho 

các doanh nghiệp đạt điều 

kiện, đồng thời gửi văn bản 

quyết định hỗ trợ đầu tư cho 

Quỹ Hỗ trợ đầu tư. 
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